
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Số:   792  /TMBG- ĐN5 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày   03   tháng    6    năm 2026 

THƯ MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ 

Đơn hàng: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa Nhà máy 

Thủy điện Đồng Nai 5 năm 2026. 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác 

tới Quý đơn vị. 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo 

sát và báo giá Cung cấp công dụng cụ sửa chữa Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 

năm 2026 với các yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu về hàng hóa:   

- Chi tiết hàng hóa: Bao gồm các nội dung tên hàng hóa, thông số kỹ 

thuật/quy cách hàng hóa, số lượng chi tiết như phục lục đính kèm.  

- Yêu cầu về hàng hóa:  

+ Các hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, 

có mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa được sản xuất từ năm 

2025 trở lại đây bảo đảm chất lượng và thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất. 

+ Đối với hàng hóa mà nhà cung cấp báo giá là loại tương đương hoặc tốt 

hơn thì phải kèm theo tài liệu chứng minh tương đương hoặc tốt hơn loại hàng 

hóa mà Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV yêu cầu và lập bảng so sánh chi tiết 

về thông số kỹ thuật. 

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

- Nộp theo báo giá bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép 

kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ tên hàng hóa, quy cách, mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, 

đơn giá của từng hàng hóa, tổng giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế 

GTGT.  

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV. Địa 

chỉ: xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng .  

- Thời gian cung cấp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản  

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký báo giá.  

- Nhà cung cấp phải báo giá toàn bộ danh mục hàng hóa trong đơn hàng. 
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- Hàng hóa được báo giá phải thể hiện rõ thông số kỹ thuật, quy cách, mã 

hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.  

Báo giá của nhà cung cấp chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, lập 

dự toán mua sắm và không phải là căn cứ để lựa chọn nhà cung cấp hoặc phát sinh 

bất kỳ nghĩa vụ ký kết hợp đồng nào giữa các bên. 

4. Hình thức báo giá:  

- Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng 

dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại diện hợp 

pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn 

bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10 đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá nộp 

trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND hoặc 

CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com.  

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 14 giờ 30  phút, ngày 10 tháng 6 

năm 2026.      

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC, KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số  792  /TMBG-ĐN5 ngày   03   tháng    6   năm 2026) 

TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

1 
Ampe kìm 

Kyoritsu 2300R 
Kyoritsu 2300R  Cái 1      12 tháng  

2 
Bộ lục giác 9 

cây  

Stanley 92-625 Stanley 

(lục giác đầu hoa thị) 
 bộ 1        

3 Thước dây  5m cuộn thước thép  cái 3        

4 Thước dây  10m cuộn thước thép  cái 3        

5 
Súng bắn 

silicon  
Total THT21509 9"  cái 5        

6 
Lưỡi cưa sắt 2 

mặt  
 2 mặt màu đen 30cm  cái 5        

7 

Dụng cụ bơm 

lốp xe ô tô dùng 

khí Total  

TAT11601 kèm đồng 

hồ đo áp suất 
 Cái 1        

8 Bộ vá xe máy 

 gồm bơm tay, 03 cây 

nạy vỏ, 01 miếng 

nhám, 01 hộp keo và 

24 miếng vá 

 bộ 1        

9 Thước dây 50m  
vạch kaidan Niigata 

Seiki, GFM-50KD 
 cái 2        

10 
Thước thủy cân 

bằng dạng hộp 

 Stanley STHT43118-8 

Chiều dài: 300mm 
 cái 1        

11 
Thước thủy cân 

bằng dạng hộp 

Stanley STHT43103-8 

Chiều dài: 800mm 
 cái 1       

 

12 
Tấm che mặt 

bảo vệ  
 TOTAL TSP610  cái 5      

  

13 

Dây hàn điện 

dùng cho máy 

hàn que 3,2mm 

cáp mềm nhiều sợi 

1x25mm² 
 m 50      
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

14 Kìm hàn điện 
1000A Kìm hàn Total 

TWAH10006 
 cái 5        

15 
Kẹp mát máy 

hàn 
giới hạn dòng: 500A  cái 5      

  

16 
Kéo cắt ống 

nhựa  

 Truper 12867, hoặc 

tương đương 
 cái 2      

  

17 
Kìm cắt mini 

125mm  
MNK-125 Tsunoda  cái 3      

  

18 
Bộ vít cách điện 

13 món T 
Tolsen 38016  bộ 2      

  

19 Mỏ hàn cầm tay  HAKKO FX600-07  cái 2        

20 Cờ lê 17 
Cờ lê yeti 17mm, 1 đầu 

tròng, 1 đầu ngàm 
 cái 3      

  

21 Cờ lê 19 
Cờ lê yeti 19mm, 1 đầu 

tròng, 1 đầu ngàm 
 cái 3      

  

22 
Nắp hút mỡ đa 

năng. 

Dùng cho xô mỡ 15-

20kg 
 Cái 2      

  

23 
Súng bơm mỡ 

cầm tay  
 500CC Yato YT 0704  cái 2       

 

24 

Máy Thổi 

Makita Chạy 

Pin  

 DUB362Z – Dùng 2 

Pin 18V 
 Cái 1      12 tháng 

 

25 

Máy bơm dầu 

nhớt Bộ bơm 

dầu nhớt - 

Điện áp 220V-Công 

suất bơm 150W, Lưu 

lượng bơm: 60 

LÍT/PHÚT, Ống hút 

xả: 27 mm  

 Cái 1      12 tháng  

26 

Tay Bóp Xịt 

Rửa Vệ Sinh 

Máy Lạnh  

loại 20cm và 35 cm . 

Có Gắn Khớp Nối 1/4, 

có tay bóp và đầu điều 

 Cái 2        



5 

 

TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

chỉnh tia nước 

27 

Bộ tuýp 

Kingtony 1/2'' 

hoa thị  

 4206MR01, 24 chi tiết, 

10-32mm 
 Bộ 1        

28 
Mũi khoan bê 

tông gài 
ф6 dài 15cm  cái 5        

29 
Mũi khoan bê 

tông gài 
ф8 dài 15cm  cái 5        

30 
Mũi khoan bê 

tông gài 
ф10 dài 15cm  cái 5        

31 
Mũi khoan bê 

tông gài 
ф12 dài 15cm  cái 5        

32 
Mũi khoan bê 

tông gài 
ф14 dài 15cm  cái 5        

33 
Cút nối dây 

điện nhanh  
2 đầu KV774  Cái 100        

34 
Kìm tuốt dây 

điện đa năng  

TD694003949937 hoặc 

tương đương 
 cái 2        

35 
Bút dò điện âm 

tường  
1000V Tolsen 38110  cái 1        

36 

Súng bắn đinh 

hạt nổ, súng bắn 

ty trần thạch 

cao  

Kapusi K-6890 không 

cần sử dụng điện 
 cái 1        

37 Súng Phun Sơn  Yunica K-888G  cái 1        

38 
Đèn pin đội đầu 

siêu sáng  
 TERINO K18A  cái 5        

39 Dao rọc giấy  
RG228, hoặc tương 

đương 
 cái 5        

40 Túi Đựng Đồ 12 Inches Tactix  cái 2        
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

Nghề  323145 

41 

Túi đồ nghề đeo 

hông 

ToughBuilt  

 TB-CT-114 

Nhãn hiệu: ToughBuilt 

TB-CT-114 
 cái 2        

42 
Xe đẩy hàng 4 

bánh 300kg  

Nhãn hiệu: Fact-Depot 

FD300 

Xe đẩy: 4 bánh,  

Tải trọng: 300kg  

 cái 1        

43 
Bộ đồng hồ nạp 

ga lạnh đa năng. 
Model 8041- R-134a  Bộ 1        

44 

Bộ lã ống (nong 

ống) đồng 5 chi 

tiết Workpro 

WP303001 

WP303001  Bộ 1        

45 Mỏ hàn điện 

120W Bakon BK2000 

Điện áp đầu vào: 

AC230V/50HZ 

Dải nhiệt độ: 200-

500°C 

Công suất tối đa: 120W 

Độ ổn định nhiệt độ: 

±2°C 

 cái 1        

46 

Mũ lưới trùm 

qua cổ 

(mũ phát cỏ) 

   cái 10        

47 
Palang lắc tay 

tải trọng 1 tấn 

Nhãn hiệu: 

MAX/Ssangyong 

Tải trọng 1 tấn 

 cái 1        

48 Súng đo nhiệt  tia laser DT8750  cái 2      12 tháng  
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

độ đến 750 độ, 

1 tia laser 

DT8750 

49 
Lưỡi dao phát 

cỏ 

Dao phát cỏ Thái Lan, 

dài 35cm, dày 1.5mm 
 cái 5        

50 
Bát cước phát 

cỏ 

Bát cước phát cỏ Thái 

Lan 
 cái 5        

51 Cước phát cỏ 

Cước phát cỏ sợi vuông 

Thái Lan, màu đỏ, cuộn 

5m 

 cuộn 2        

52 

Máy phát hiện 

rò rỉ khí gas 

Smartsensor 

AS8800A 

(0~50% LEL; 

≤5% FS) 

Smartsensor AS8800A 

(0~50% LEL; ≤5% FS) 
 cái 1      12 tháng  

53 Cân đồng hồ  Cân bàn 100kg  cái 1        

54 Xe nâng tay cao 

 1,5 tấn, có khóa hãm, 

chiều cao nâng 

1.600mm, chiều dài 

càng 1.100mm 

 Cái 1      12 tháng  

55 
Xe đẩy hàng 2 

bánh 

Xe 2 bánh Phong 

Thạnh X370C; KT 

440x480 x 1320, tải 

trọng 200kg 

 Cái 1        

56 
Bộ dụng cụ sửa 

chữa điện 

BSD53TT-23, 53 chi 

tiết, hoặc tương đương 
 Bộ 1        

57 
Thang nhôm rút 

xếp đôi chữ A 
5 mét  Cái 1        

58 Bóng đèn panel 60x60cm - 50W  Cái 10      12 tháng  
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

SL 

Đơn giá chưa 

bao gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành tiền 

chưa bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Tiền thuế 

GTGT(Đ

ồng) 

Thành tiền 

đã bao gồm 

thuế GTGT 

( Đồng) 

Thời 

gian bảo 

hành 

Ghi chú 

led 

59 Máy khoan Pin  

Makita DHR182Z 

(AWS/BL) (18V), ( 

Bao gồm 2 Pin và 1 bộ 

sạc pin) 

 Cái 1      12 tháng  

60 

Xe đẩy hàng 4 

bánh gấp gọn  

300kg  

GIGA 300kg - SY8021  Cái 1        

Tổng cộng        

( Bằng chữ: …………………….) 

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của vật tư; trường hợp Quý 

đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá vật tư do Quý đơn vị đề 

xuất đáp ứng về thông số kỹ thuật theo yêu cầu thì đơn giá do Quý đơn vị chào cho mục vật tư đó sẽ không được xem xét khi lập 

dự toán. Vật tư cùng loại cùng thông số kỹ thuật, xuất xứ báo nhiều giá khác nhau thì chọn đơn giá thấp nhất để lập dự toán. 
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